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Trang 1 / 2

Lớp: Khoa học máy tính - Đại học 2020 (DH20CS01) - Ngành Khoa học máy tính - Khoa Công nghệ thông tin

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 04/10/2021

Mã MH Nhóm Tổ hợp Tổ TH Tên môn học CBGD Tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

ITEC1328 CS2001 Cấu trúc DL và thuật giải 2 TH101 Tuyết 3 17:30 - 20:00 NK.206 ----5678901234--

ITEC1328 CS2001 01 Cấu trúc DL và thuật giải 2 TH101 Tuyết 5 17:30 - 20:00 NK.PM05 -----6789012345-

ITEC1328 CS2001 02 Cấu trúc DL và thuật giải 2 TH101 Tuyết 8 07:00 - 10:40 NK.PM05 -----6789012345-

ITEC2301 CS2001 Hệ điều hành TH004 Hùng 6 07:00 - 11:30 NK.311 --3456789012----

ITEC2502 CS2001 Cơ sở dữ liệu (Nhập môn CSDL) TH010 Khải 5 07:00 - 11:30 NK.105 --3456789012----

ITEC2502 CS2001 01 Cơ sở dữ liệu (Nhập môn CSDL) TH010 Khải 5 13:00 - 14:55 NK.PM06 ---456789012345-

ITEC2502 CS2001 02 Cơ sở dữ liệu (Nhập môn CSDL) TH010 Khải 5 14:55 - 17:00 NK.PM06 ---456789012345-

MATH1315 CS2001 Xác suất và Thống kê GV728 ón 2 07:00 - 11:30 NK.105 --3456789012----

POLI1304 CS2001 Triết học Mác - Lênin GV627 Châu 4 07:00 - 11:30 NK.105 --3456789-------

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

DEDU0103 NHOM10
Giáo dục quốc phòng và an ninh: Quân sự
chung

GV713 Quý * -----67---------

DEDU0202 NHOM10
Giáo dục quốc phòng và an ninh: Công tác
quốc phòng và an ninh

GV713 Quý * ----------12----

DEDU0204 NHOM10
Giáo dục quốc phòng và an ninh: Kỹ thuật
chiến đấu bộ binh và chiến thuật

GV713 Quý * ------------3456

DEDU0301 NHOM10
Giáo dục quốc phòng và an ninh: Đường lối
quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản
Việt Nam

GV713 Quý * --345-----------

MEETING4 CS2001 Sinh hoạt ngoại khóa *

PEDU0201 NHOM10 GDTC1-Thể dục Phát triển chung GV410 Trung * -------890------
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Ngày.......tháng........năm..........
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